
 

DANH SÁCH BÁC SỸ HỆ CHÍNH ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN THU HÚT,  

ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG, CỬ TUYỂN CHƯA TIẾP NHẬN CÔNG TÁC TẠI TỈNH 
(Kèm theo Công văn số……./SYT/TCCBHC ngày …..tháng 04 năm 2021) 

     

Số 

TT 
Họ và tên Năm sinh Hộ khẩu thường trú Trường đào tạo Ngành Đào tạo 

Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Trung Thông 1995 Đồng Tháp  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

2.  Nguyễn Ngọc Linh 1995 Châu Thành, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

3.  Phùng Mỹ Bảo 1995 TP.Trà Vinh, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

4.  Tăng Thị Hồng Thi 1995 Trà Cú, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

5.  Nguyễn Thị Cẩm Tú 1995 Châu Thành, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

6.  Trương Thị Cẩm Nhi 1995 Càng Long, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

7.  Trần Hoàng Hiếu 1995 Duyên Hải, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

8.  Trần Nhựt Thịnh 1995 Cầu Kè, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

9.  Sơn Thái Vinh 1995 Châu Thành, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

10.  Bùi Vĩnh Điền 1991 Mõ Cày, Bến Tre  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

11.  Đặng Minh Sơn 1995 Càng Long, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

12.  Hồ Thị Quốc Thảo 1995 TP.Trà Vinh, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

13.  Nguyễn Như Hiền 1995 TP.Trà Vinh, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

14.  Kiên Thị Cẩm Tiên 1994 Châu Thành, TV Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

15.  Thạch Thị Ái Xuân 1995 Châu Thành, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

16.  Lâm Thanh Tuấn 1995 Duyên Hải, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

17.  Lê Phú Gia 1995 Cầu Ngang, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

18.  Mai Ánh Dương 1994 Đắc Lắc  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

19.  Trần Minh Mẫn 1995 Vũng Liêm  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

20.  Lê Tiểu Linh 1995 Tuy An, Phú Yên  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

21.  Nguyễn Việt Khái 1995 Cà Mau, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

22.  Dương Thị Nữ Y 1995 Duyên Hải, TV  Đại học Trà Vinh BSĐK Thu hút  

23.  Trương Thị So Phol 1993 Châu Thành, Trà Vinh ĐHYD.TPHCM BSĐK Thu hút  

24.  Thạch  Xuân 1994 Cầu Kè, Trà Vinh ĐHYD.TPHCM BSĐK Thu hút  

25.  Hồ Đại Lợi 1994 Tp, Trà Vinh ĐHYD.TPHCM BSĐK ĐCSD  

26.  Trần Liên Tâm 1995 TP.Trà Vinh ĐHYD TP.HCM BSĐK ĐCSD  

27.  Trương Phạm Mỹ Tuyền 1995 Càng Long, Trà Vinh ĐHYD TP.HCM BSĐK ĐCSD  

28.  Nguyễn Thị Kim Thoa 1995 Tiểu Cần, Trà Vinh ĐHYD TP.HCM BSĐK ĐCSD  

29.  Trương Nguyễn Đoan 

Trang 
1995 Càng Long, Trà Vinh ĐHYD Cần Thơ BSRHM ĐCSD 

 

30 Phạm Thị Hồng Thắm 1995 Cầu Ngang, Trà Vinh ĐHYD Cần Thơ Dược sĩ Cử tuyển  

31 Thạch Thị Phương Thảo 1994 Cầu Ngang, Trà Vinh ĐHYD Cần Thơ Dược sĩ Cử tuyển  



 

32 Thạch Thị Trúc Nhi 1994 Trà Cú, Trà Vinh ĐHYD Cần Thơ Dược sĩ Cử tuyển  

33 Som SuVan ĐaRy 1994 Càng Long, Trà Vinh ĐHYD Cần Thơ Dược sĩ Cử tuyển  

34 Trang Hồng Hạnh 1996 Hùng Hòa, Tiểu Cần ĐHYD Cần Thơ CNĐD Cử tuyển  

35 Thạch Thị Na Rươne 15/10/1996 Đa L c, Châu Thành ĐHYD Cần Thơ X t nghiệm Cử tuyển  

36 Thạch Thị Na Qu  12/07/1996 Lương Hòa, Châu Thành ĐHYD Cần Thơ X t nghiệm Cử tuyển  

37 Thạch Xuân Y 29/09/1996 Trư ng Thọ, Cầu Ngang ĐHYD Cần Thơ X t nghiệm 

y học 
Cử tuyển  

38 Nguyễn Lê  nh Thư 15/07/1995 
Thạnh Hòa Sơn, Cầu 

Ngang 
ĐHYD Cần Thơ X t nghiệm 

y học 
Cử tuyển  

39 Kim Văn Khương 15/06/1996 Long Vĩnh, Duyên Hải ĐHYD Cần Thơ X t nghiệm 

y học 
Cử tuyển  

40 Kim Ngọc Phương B nh 6/22/94 Phước Hưng, Trà Cú ĐHYD Cần Thơ X t nghiệm 

y học 
Cử tuyển  

41 Tăng Thị Kim Khoa 08/05/1996 Phong Phú, Cầu Kè ĐHYD Cần Thơ X t nghiệm 

y học 
Cử tuyển  

42 Ngô Thị Minh Phương 18/01/1996 Chầu Điền, Cầu Kè ĐHYD Cần Thơ X t nghiệm 

y học 
Cử tuyển  

43 Kim Song Tài 10/10/1996 B nh Phú, Càng Long ĐHYD Cần Thơ X t nghiệm 

y học 
Cử tuyển  

44 Võ Đăng Khoa 1994 Tiểu Cần, Trà Vinh ĐHYD Cần Thơ Bác sĩ Cử tuyển  

(Danh sách gồm 44 người) 
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